                                                 Smart maths – Grade 1Full name: ..........................................  Grade: .........



 Write the correct number in the blanks. ( Viết số đúng vào chỗ trống).20
....
....
17
10
.....
13
....

a.                                                                                              b. 



       c.                                                                                               d.16
.....
13
....
145
.....
17
....





 Matching. (Nối)
A boy
six girls 
A girl
eight boys
nine birds









Let’s write again:boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy  boy



[bookmark: _GoBack]girl girl  girl girl  girl girl  girl girl  girl girl  girl girl  girl girl girl 



  

  girl girl

  



 Write the correct number in the blanks and say aloud. ( Viết số đúng vào chỗ trống và đọc to).......
fourteen

......
seventeen
......
fifteen
......
sixteen









 Write the addition equations and say aloud. Then, color the picture. ( Viết kết quả đúng và đọc to phép tính. Tô màu tranh)
12 + 2 = .....
16 + 3 = .....

12 + 6 = .....


write the addition equations. Then, say.



17 + 1 = .....


14 + 4 = .....

11 + 5 = .....


 Write T (True) or F (False) in the boxes. ( Viết chữ T cho câu đúng, F cho câu sai, hãy viết vào ô trống.) c.

a.                                                                                             b.d.
c.
Thirteen plus five equals sixteen
Twenty plus zero equals twenty.
Ten plus one equals eleven.
Eleven plus two equals fourteen.
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